 THAM KHẢO: Phân tích đặc điểm nhân vật Mon
MB:: Đọc truyện ngắn Bầy chim chìa vôi của nhà văn Nguyễn Quang Thiều, em thích nhất là nhân vật Mon.
[bookmark: _Hlk120955723]TB: Mon là cậu bé tuy nhỏ tuổi, nhưng lại có trái tim yêu thương động vật vô cùng mạnh mẽ và to lớn. Tình cảm ấy được thể hiện rõ nét qua từng hành động và lời thoại của em. Như khi thấy bố bắt được con cá bống, Mon đã lén bắt cá và thả đi. Dù em khá sợ bố, nhưng cũng chẳng hề hấn gì tới việc em “giải cứu” cho chú cá cả. Tình yêu thương động vật của Mon, thể hiện rõ nhất là đối với tổ chim chìa vôi non ở bãi cát giữa sông. Giữa đêm mưa gió, em tỉnh giấc không ngủ được vì lo cho bầy chim non. Bao suy nghĩ của em đều xoay quanh những chú chim ấy, lo chúng bị ướt, lo chúng bị nhấn chìm. Chính em còn quyết tâm rủ anh Mên cùng đi ra bờ sông giữa đêm mưa gió, bất chấp nguy hiểm để “mang chúng nó vào bờ”. Sự quyết tâm ấy của Mon khiến em vô cùng nể phục. Bởi ẩn sau một cơ thể bé nhỏ lại là một tinh thần dũng cảm và trái tim to lớn đến thế.
Bên cạnh đó, Mon cũng là một người em trai hết sức yêu quý và tin tưởng anh mình. Trong truyện, hầu hết lời thoại của Mon đều bắt đầu bằng cụm từ “Anh ơi”, “Anh Mên”. Lúc nào Mon cũng gọi anh của mình bằng sự tin yêu và gắn bó. Lúc nào Mon cũng gọi anh của mình bằng sự tin yêu và gắn bó. Điều đó khiến em vô cùng cảm động trước tình cảm anh em thân mật của Mon dành cho Mên.
Bằng ngôn từ trong sáng, hình ảnh gần gũi và cách xây dựng nhân vật thông qua lời nói, hành động, tác giả đã khắc họa thành công nhân vật Mon với tình yêu động vật và tấm lòng trân trọng sự sống sâu sắc.
KB: Với nhân vật Mon, tác giả đã giúp cho người đọc hiểu được bài học về lòng nhân hậu, cùng với tình yêu thiên nhiên.
 
Đề 2 Phân tích đặc điểm nhân vật Mên 
[bookmark: _Hlk120955737]MB: Trong truyện ngắn Bầy chim chìa vôi của nhà văn Nguyễn Quang Thiều, em thích nhất là nhân vật Mên.
TB: Mên là cậu bé có trái tim ấm áp, giàu tình yêu thương dành cho loài vật. Tình cảm ấy đã được thể hiện rõ nét qua sự lo lắng, quan tâm và yêu quý mà em dành cho những chú chim chìa vôi non. Trong đêm mưa gió, Mên cùng với em trai của mình bất chấp những nguy hiểm và khó khăn, cùng nhau chèo đò ra bờ sông để tìm xem tình hình của những chú chim non. Trong khoảnh khắc như huyền thoại - những chú chìa vôi cất cánh bay lần đầu tiên trong đời, Mên đã tập trung và chăm chú đến mức cả cơ thể như đang ngùn ngụt tỏa hơi nóng. Trái tim của em như hòa làm một với những chú chim bé bỏng kia. Để khi chúng run rẩy vỗ cánh, tim em cũng run rẩy theo. Và khi chú chim bình an bay vụt lên, sà vào bờ cát, thì em cũng sung sướng reo hò theo, đến rơi cả nước mắt. Những chi tiết ấy đã khắc họa rõ nét một tâm hồn tràn ngập tình yêu thương dành cho động vật của Mên.
Ở nhân vật Mên, còn xuất hiện cùng lúc hai đặc điểm thú vị tương phản nhau. Đó chính là nét trẻ con và sự trưởng thành. Hình dáng trưởng thành của Mên thể hiện qua sự cương quyết trong lời nói với em trai “Chứ còn sao”, "Nào xuống đó được rồi đấy", "Phải kéo về bến chứ, không thì chết". Thể hiện qua sự mạnh mẽ trong hành động “quấn cái dây buộc đò vào người nói và gò lưng kéo"”. Cùng với đó, ở Mên cũng có sự trẻ con, khi cũng biết sợ bị bố phát hiện lén ra bờ sông trong đêm mưa.
Bằng ngôn từ trong sáng, hình ảnh gần gũi và cách xây dựng nhân vật thông qua lời nói, hành động, tác giả đã khắc họa thành công nhân vật Mên với tình yêu động vật và tấm lòng trân trọng sự sống sâu sắc.
KB:Chính những đặc điểm ấy, đã kết hợp cùng nhau, tạo nên một nhân vật Mên đặc biệt, khó nhầm lẫn với các nhân vật khác trong truyện ngắn Bầy chim chìa vôi.
Đề 3: Phân tích nhân vật An trong đoạn trích Đi lấy mật 
MB: Văn bản “Đi lấy mật” được trích trong tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Nổi bật trong đó là nhân vật cậu bé An đã để lại trong em nhiều ấn tượng.
TB:  An là một cậu bé nhỏ tuổi, có lòng khát khao hướng đến thiên nhiên. Chính vì vậy, mà cậu đã cùng cha nuôi và thằng Cò vào rừng để xem cảnh săn ong. Cậu chăm chú quan sát và cảm nhận từng cảnh vật, ngọn cây trên đường đi, và phải trầm trồ không ngớt bởi vẻ đẹp hoang sơ, kì vĩ của rừng U Minh. Tinh thần ham học hỏi của An, thể hiện qua chi tiết cậu tự so sánh những điều mà má nuôi mình - một người dân sống ở vùng rừng núi kể với những điều mình đọc được trong sách. Sự tư duy ấy khiến cậu tò mò không hiểu vì sao ở đoạn rừng này lại không hề có tiếng chim chóc kêu.
Không chỉ vậy, An còn là một cậu bé ngoan ngoãn, luôn yêu thương và kính trọng người thân của mình. Tuy ba má nuôi không phải là người sinh ra mình, nhưng An vẫn rất yêu quý, và nghĩ về ba má bằng những suy nghĩ tốt đẹp và nghe theo từng lời dạy bảo. Đặc biệt, cậu rất thân với thằng Cò. Tuy thằng Cò là một đứa trẻ lớn lên ở nơi rừng núi, nhưng An vẫn rất thân thiết, thậm chí là ngưỡng mộ khả năng đi rừng của Cò. Tuy có đôi lúc giận dỗi, nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua của những đứa trẻ nghịch ngợm mà thôi.
KB: Có thể thấy rằng, cậu bé An hiện lên với vẻ hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng rất ham học hỏi, tìm hiểu.

Đề 4: Phân tích nhân vật người thầy trong Người thầy đầu tiên  
MB: Người thầy đầu tiên là một truyện ngắn xuất sắc của Ai-tơ-ma-tốp kể về thầy giáo Đuy-sen qua hồi ức bà viện sĩ An-tư-nai vốn là học trò trước đây của thầy Đuy-sen.
TB: Hình ảnh một người thầy tuyệt đẹp và đáng kính là cảm nhận sâu sắc nhất của mỗi chúng ta khi đọc truyện ngắn này. Khi đến vùng núi quê hương của cô bé An-tư-nai. Thầy Đuy-sen còn trẻ lắm. Học vấn của thầy lúc đó chưa cao, nhưng trái tim thầy dạt dào tình nhân ái và sôi sục nhiệt tình cách mạng. Một mình thầy lao động hằng tháng trời, phạt cỏ, trát lại vách, sửa cánh cửa, quét dọn cái sân..., biến cái chuồng ngựa của phú nông hoang phế đã lâu ngày thành một cái trường khiêm tốn nằm bên hẻm núi.
Đuy-sen đúng là một người thầy vĩ đại, cử chỉ của thầy rất hồn nhiên. Thầy hiền hậu nói lên những lời ấm áp lay động tâm hồn tuổi thơ. Mới gặp các em nhỏ xa lạ lần đầu mà thầy đã nhìn thấy, đã thấu rõ cái khao khát muốn được học hành của các em: “các em chả sẽ học tập ở đây là gì?” Thầy “khoe” với các em về chuyện đắp lò sưởi trong mùa đông..., thầy báo tin vui trường học đã làm xong “có thể bắt đầu học được rồi”. Thầy mời chào hay khích lệ? Thầy nói với các em nhỏ người dân tộc miền núi chưa từng biết mái trường là gì bằng tất cả tình thương mênh mông: “Thế nào, các em có thích học không? Các em sẽ đi học chứ?”
Thầy Đuy-sen quả là có tài, giàu kinh nghiệm sư phạm. Chỉ sau một vài phút gặp gỡ, vài câu nói nhẹ nhàng, thầy đã chiếm lĩnh tâm hồn tuổi thơ. Thầy đã khơi dậy trong lòng các em nhỏ người miền núi niềm khao khát được đi học.
Với An-tư-nai, thầy nhìn thấu tâm can em, cảm thông cảnh ngộ mồ côi của em, thầy an ủi và khen em một cách chân tình: “An-tư-nai, cái tên hay quá, mà em thì chắc là ngoan lắm phải không?”. Câu nói ấy cùng với nụ cười hiền hậu của Đuy-sen đã khiến cho cô gái dân tộc thiểu số bé nhỏ, bất hạnh “thấy lòng ấm hẳn lại”.
Đuy-sen là người thầy đầu tiên, người thầy khai tâm khai sáng cho An-tư- nai. Thầy hiền hậu, thầy yêu thương tuổi thơ. Thầy đã đốt cháy lên trong lòng các em ngọn lửa nhiệt tình khát vọng và khát vọng đi học. Đuy-sen là hình ảnh tuyệt đẹp của một ông thầy tuổi thơ. 
KB:  Ai-ma-tốp đã viết nên một truyện ngắn dưới dạng hồi ức chân thực, cảm động. Hình ảnh Đuy-sen – người thầy đầu tiên đầy mẫu mực và tuyệt vời với niềm tận tụy đáng nhớ, trở nên gần gũi trong niềm thương mến của tuổi thơ chúng ta.
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Đề 5: Bài văn phân tích nhân vật Cò trong Đi lấy mật 
MB: Đọc văn bản "Đi lấy mật" trích trong tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam", chúng ta không thể nào quên được nhân vật Cò. Tác giả đã khắc họa thành công nhân vật với vóc dáng khỏe mạnh, sự am hiểu và tình yêu thiên nhiên sâu sắc.
TB: Cò hiện lên ngay từ phần đầu đoạn trích với hành động "đội cái thúng to tướng, trong thúng đựng một vò nước, mấy gói cơm nắm và cái áo ướt mồ hôi vừa cởi ra cuộn lại, trên thúng úp chiếc nón lá rách.". Dường như đống đồ ấy không hề làm khó được cậu ta. Đối nghịch với An, Cò được sinh ra và lớn lên ở vùng núi U Minh. Vì vậy, cậu đã quen với việc đi rừng từ bé. Trong khi An thấm mệt sau nhiều giờ đi cùng tía nuôi "ăn ong" thì "Thằng Cò thì coi bộ chưa thấm tháp gì. Cặp chân của nó như bộ giò nai, lội suốt ngày trong rừng còn chả mùi gì nữa là". Đến giờ nghỉ, cậu bé rất giàu năng lượng và khỏe khoắn khi "bưng vò nước ra, ngửa cổ kề miệng vào vò uống nước ừng ực" rồi thúc vào lưng An đố biết đâu là con ong mật. Dường như, cậu rất thuần thục địa hình nên không hề tỏ chút mệt mỏi, buồn chán.
Cò cũng là người có tài quan sát tỉ mỉ, lanh lợi, lém lỉnh. Thấy An lúng túng trước câu hỏi của mình, Cò thích thú thể hiện hiểu biết đối với một người mới đi rừng như An. Cậu "vênh mặt lên cười" rồi lấy tay chỉ "Bây giờ mày nhìn kĩ vào khoảng cách giữa hai nhánh tràm cao kia! Ờ! Đúng rồi. Nhìn một chỗ trống ấy thôi nhá. Nó tới liền bây giờ." Cò giảng giải cẩn thận giúp An nhận ra được kèo gác ong trên cành cây.
KB: Bằng cách sử dụng ngôi kể thứ nhất xưng "tôi" cùng ngôn ngữ trong sáng, hình ảnh gần gũi, bình dị, tác giả đã miêu tả thành công nhân vật Cò. Thông qua hình tượng nhân vật, nhà văn thể hiện tình yêu của mình đối với vùng đất, con người phương Nam.

Đề 6: Bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc 
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Bên cạnh tình mẫu tử thiêng liêng, còn có tình phụ tử sâu nặng. Công cha không kém phần so với nghĩa mẹ. Người cha giống như một điểm tựa vững chắc của mỗi đứa con, với em cũng vậy.
Cha của em là một người tuyệt vời. Làn da của cha rám nắng bởi hàng ngày phải làm việc nhiều dưới ánh nắng mặt trời. Mọi người thường nói em rất giống cha ở khuôn mặt nhỏ nhắn, vầng trán cao, đôi mắt đen láy và hiền từ. Giọng nói của cha trầm và nụ cười ấm áp khiến em luôn cảm thấy hạnh phúc khi được gần bên cha. Đôi bàn tay của cha thô ráp, em biết đó là những dấu vết của thời gian, của bao vất vả cha đã hi sinh để lo lắng cho chúng em một cuộc sống đủ đầy hơn.
Công việc của cha là một lái xe chở hàng. Đó là một công việc vất vả, hay phải xa nhà. Bởi vậy mà khi có ngày nghỉ, cha lại dành thời gian ở bên gia đình. Cha luôn lo lắng và rất thương hai mẹ con em. Cha luôn dặn em phải chăm chỉ học hành, không được làm mẹ buồn và lo lắng. Mỗi lần đi xa về, cha đều tặng em những món quà nhỏ từ những miền đất nơi cha đã từng đi qua. Em rất thích thú khi được nghe cha kể về quê hương đất nước Việt Nam vô cùng tươi đẹp và rộng lớn. Câu chuyện mà cha kể giúp em có động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống.
Thỉnh thoảng, cha được nghỉ phép dài ngày. Lúc đó, cha sẽ đưa cả gia đình đi chơi. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh cha mẹ. Không chỉ vậy, cha cũng dạy em rất nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Cha của em giống như người thầy với những lời khuyên bổ ích, người cho em động lực và niềm tin để vượt qua mọi giây phút buồn vui.
Đối với em, cha không chỉ là một người cha, mà còn là một người thầy. Em luôn dành cho cha sự kính trọng, yêu mến. Cha mãi là điểm tựa của hai mẹ con em.

Đề 7. Cảm nghĩ về mái trường 
MB: Có nhạc sĩ nào đã viết: “Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Thời gian xóa đi những kỷ niệm dấu yêu”. Nhưng tuổi thơ đối với tôi thì chẳng bao giờ xóa nhòa vì trong đó có một phần ký ức đẹp đẽ về ngôi trường cấp 2 – nơi đã và đang lưu giữ nhiều cảm xúc thiêng liêng của tôi.
TB:   Ngôi trường cấp hai là nơi tôi rất yêu quý. Nằm ngay mặt đường, trường có diện tích rộng rãi. Cổng trường to làm bằng sắt, phía trên là tấm biển ghi tên của trường. 
Bên trong sân trường luôn được quét dọn sạch sẽ. Những tán cây xà cừ, phượng vĩ, bằng lăng… đứng sừng sững trên sân trường, toàn những loài cây quen thuộc với tuổi học trò. Dãy nhà hiệu bộ và hai dãy phòng học cao tầng được bố trí theo hình chữ U ôm lấy sân trường rộng. Trong các phòng học đều có đầy đủ các trang thiết bị học tập. Những bàn ghế, bảng đen, phấn trắng… đã trở thành hình ảnh quen thuộc đối với chúng tôi.
Nhưng tôi thích nhất là sân trường. Nơi đây đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Toàn bộ sân được lát gạch phẳng lì. Các bồn cây trong sân được sắp xếp thẳng hàng. Cây cối xanh tốt khiến cho sân trường luôn mát mẻ. Dưới sân trường, chúng tôi đã có những phút giây thư giãn thật lí thú. Trò chơi nhảy dây, đá cầu, đuổi bắt… giúp tình bạn thêm gắn kết hơn. Dưới mái trường thân yêu, tôi đã trải qua những giờ học bổ ích. Những lời giảng của thầy cô đến giờ vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi.
Yêu biết bao mái trường cấp hai yêu dấu. Tôi mong rằng những năm tháng sau này sẽ có thêm những kỉ niệm đẹp đẽ dưới mái trường thân yêu.
KB:    Thời gian trôi đi như những làn sóng dập dềnh ra khơi không trở lại. Nhưng có một thứ mãi ở cùng em, đó chính là hình bóng mái trường THCS thân yêu
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1       THAM  KH ? O:  Phân tích đ ? c đi ? m nhân v ? t Mon   MB: :  Đ ? c truy ? n ng ? n B ? y chim chìa vôi c ? a nhà văn Nguy ? n Quang Thi ? u,  em thích nh ? t là nhân v ? t  Mon.   TB:   Mon là c ? u bé tuy nh ?   tu ? i, nhưng l ? i có trái tim yêu thương đ ? ng v ? t vô  cùng m ? nh m ?   và to l ? n. Tình c ? m  ? y đư ? c th ?   hi ? n rõ nét qua t ? ng hành đ ? ng và l ? i  tho ? i c ? a em. Như khi th ? y b ?   b ? t đư ? c con cá b ? ng,  Mo n đ ã lén b ? t cá và th ?   đi.   Dù  em khá s ?   b ? , nh ưng c ? ng ch ? ng h ?   h ? n gì t ? i vi ? c em “gi ? i c ? u” cho chú cá c ? . Tình  yêu thương đ ? ng v ? t c ? a Mon, th ?   hi ? n rõ nh ? t là đ ? i v ? i t ?   chim chìa vôi non  ?   bãi  cát gi ? a sông. Gi ? a đêm mưa gió, em t ? nh gi ? c không ng ?   đư ? c vì lo cho b ? y chim  non. Bao suy ngh ?  c ? a em   đ ? u xoay quanh nh ? ng chú chim  ? y, lo chúng b ?   ư ? t, lo  chúng b ?   nh ? n  chìm . Chính em còn quy ? t tâm r ?   anh Mên cùng đi ra b ?   sông gi ? a  đêm mưa gió, b ? t ch ? p nguy hi ? m đ ?   “mang chúng nó vào b ? ”.   S ?   quy ? t tâm  ? y c ? a  Mon khi ? n em vô cùng n ?   ph ? c. B ? i  ? n sau m ? t   cơ th ?   bé nh ?   l ? i là m ? t tinh th ? n  d ? ng c ? m và trái tim to   l ? n đ ? n th ? .   Bên c ? nh đó, Mon c ? ng là m ? t ngư ? i em trai h ? t s ? c yêu quý và tin t ư ? ng anh  mình. Trong truy ? n, h ? u h ? t l ? i tho ? i c ? a  Mon  đ ? u b ? t đ ? u b ? ng c ? m t ?   “Anh ơi”,  “Anh Mên”. Lúc nào Mon  c ? ng g ? i anh c ? a mình b ? ng s ?   tin yêu và g ? n bó.   Lúc nào  Mon c ? ng g ? i anh c ? a mình b ? ng s ?   tin yêu và g ? n bó. Đi ? u đó khi ? n em vô cùng  c ? m đ ? ng trư ? c tình c ? m anh em thân m ? t c ? a Mon dành   cho Mên.   B ? ng ngôn t ?   trong sáng, hình  ? nh g ? n g ? i và cách xây d ? ng  nhân v ? t thông  qua l ? i nói, hành đ ? ng, tác gi ?   đ ã kh ? c h ? a thành công nhân v ? t Mon v ? i tình yêu  đ ? ng v ? t và t ? m lòng trân tr ? ng s ?   s ? ng sâu s ? c.   KB:   V ? i nhân v ? t Mon, tác gi ?   đ ã giúp cho ng ư ? i đ ? c hi ? u đư ? c bài h ? c v ?   lòng nhân h ? u, cùng v ? i tình yêu thiên   nhiên.       Đ ?   2   Phân   tích   đ ? c   đi ? m   nhân   v ? t   Mên     MB:   Trong truy ? n ng ? n B ? y chim chìa vôi c ? a nhà văn Nguy ? n Quang Thi ? u,  em thích nh ? t là nhân v ? t  Mên .   TB:   Mên là  c ? u bé  có trái tim  ? m áp, giàu tình yêu th ương dành cho loài v ? t.  Tình c ? m  ? y đ ã  đư ? c th ?  hi ? n rõ nét qua s ?  lo l ? ng, quan tâm và yêu quý mà em dành  cho nh ? ng chú chim chìa vôi non. Trong  đêm mưa gió, Mên cùng v ? i em trai c ? a mình  b ? t ch ? p nh ? ng nguy hi ? m và khó  khăn,  cùng nhau chèo đ ò ra b ?  sông đ ?  tìm xem tình  hình c ? a nh ? ng chú chim non. Trong kho ? nh kh ? c như huy ? n tho ? i  -   nh ? ng chú chìa  vôi c ? t cánh bay l ? n đ ? u tiên trong đ ? i, Mên đ ã t ? p trung và chăm chú đ ? n m ? c c ?  cơ  th ?  như đang ngùn ng ? t t ? a hơi nóng. Trái   tim c ? a em như h òa làm m ? t v ? i nh ? ng chú  chim bé b ? ng kia. Đ ?  khi chúng run r ? y v ?  cánh, tim em c ? ng run r ? y theo. Và khi chú  chim bình an bay v ? t lên, sà vào b ?  cát, thì em c ? ng sung sư ? ng reo hò theo,  đ ? n rơi c ?   nư ? c m ? t. Nh ? ng chi ti ? t  ? y đ ã kh ? c h ? a r õ nét m ? t tâm h ? n tràn ng ? p tình yêu th ương  dành cho đ ? ng v ? t c ? a Mên.   ?  nhân v ? t Mên, còn xu ? t hi ? n cùng lúc hai đ ? c đi ? m thú v ?  tương ph ? n nhau.  Đó chính là nét tr ?  con và s ?  trư ? ng thành. Hình dáng tr ư ? ng thành c ? a Mên th ?  hi ? n  qua s ?  cương quy ? t trong  l ? i nói v ? i em trai “Ch ?  còn sao”, "Nào xu ? ng đó đư ? c r ? i  đ ? y", "Ph ? i kéo v ?  b ? n ch ? , không thì ch ? t". Th ?  hi ? n qua s ?  m ? nh m ?  trong hành đ ? ng  “qu ? n cái dây bu ? c đ ò vào ng ư ? i nói và gò l ưng kéo"”. Cùng v ? i đó,  ?  Mên c ? ng có s ?   tr ?  con, khi c ? ng bi ? t s ?  b ?   b ?  phát hi ? n lén ra b ?  sông trong đêm mưa.  

